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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ, về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 900/TTr-STNMT ngày 09/12/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, chi tiết tại Phụ lục I, II, III kèm theo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận tạo thành thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này có hiệu lực theo ngày văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính và trình tự thực hiện theo Quyết định công bố của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh (B/c);
- Cục KSTTHC-Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- UBND các xã, phường, thị trấn (giao UBND cấp huyện sao gửi);
- Các phòng: NNMT, HCTC;
- Lưu: VT, KSTTHC. Tg
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Tuấn Hà


 

PHỤ LỤC I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ
(Ban hành Kèm theo Quyết định số: 3701/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk)
	TT
	Tên TTHC
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, Lệ phí (nếu có)
	Căn cứ pháp lý

	I
	DANH MỤC TTHC CẤP TỈNH

	1
	Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án
	15 ngày (không bao gồm thời gian vận hành thử nghiệm)
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (Địa chỉ số 09 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)
	Theo quy định tại Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Đắk Lắk
	- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường
- Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Đắk Lắk

	2
	Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường
	15 ngày
	
	Không quy định
	- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

	II
	DANH MỤC TTHC CẤP HUYỆN

	 
	Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường
	15 ngày
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (Địa chỉ số 09 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)
	Không quy định
	- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

	III
	DANH MỤC TTHC CẤP XÃ

	 
	Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường
	15 ngày
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (Địa chỉ số 09 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)
	Không quy định
	- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường


 
PHỤ LỤC II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, UBND CẤP HUYỆN
(Ban hành Kèm theo Quyết định số: 3701/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk)
	TT
	Tên TTHC
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, Lệ phí (nếu có)
	Căn cứ pháp lý

	I
	DANH MỤC TTHC CẤP TỈNH (Đã được công bố tại Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
	DANH MỤC TTHC CẤP TỈNH (Đã được công bố tại Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
	DANH MỤC TTHC CẤP TỈNH (Đã được công bố tại Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
	DANH MỤC TTHC CẤP TỈNH (Đã được công bố tại Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
	DANH MỤC TTHC CẤP TỈNH (Đã được công bố tại Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

	1
	Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Thẩm định, phê duyệt lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường
	Thẩm định: 30 ngày
Thẩm định lại: 20 ngày
Phê duyệt: 20 ngày
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (Địa chỉ số 09 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)
	Theo quy định tại Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Đắk Lắk
	- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường
- Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Đắk Lắk

	2
	Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt
	10 ngày
	
	Chưa quy định
	

	3
	Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án 
	15 ngày (không bao gồm thời gian hoàn thiện hồ sơ và phân tích mẫu chất thải)
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (Địa chỉ số 09 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)
	Chưa quy định
	- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường
- Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Đắk Lắk

	4
	Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
	35 ngày
	
	Theo quy định tại Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Đắk Lắk
	

	5
	Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản
	40 ngày
	
	Chưa quy định
	

	6
	Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường
	10 ngày
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (Địa chỉ số 09 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)
	Chưa quy định
	- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

	II
	DANH MỤC TTHC CẤP HUYỆN (Đã được công bố tại Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	DANH MỤC TTHC CẤP HUYỆN (Đã được công bố tại Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	DANH MỤC TTHC CẤP HUYỆN (Đã được công bố tại Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	DANH MỤC TTHC CẤP HUYỆN (Đã được công bố tại Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	DANH MỤC TTHC CẤP HUYỆN (Đã được công bố tại Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	 
	Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường
	10 ngày
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (Địa chỉ số 09 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)
	Chưa quy định
	- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường


 

PHỤ LỤC III
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, UBND CẤP HUYỆN
(Ban hành Kèm theo Quyết định số: 3701/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk)
	STT
	Tên TTHC
	Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

	I. DANH MỤC TTHC CẤP TỈNH (Đã được công bố tại Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	I. DANH MỤC TTHC CẤP TỈNH (Đã được công bố tại Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	I. DANH MỤC TTHC CẤP TỈNH (Đã được công bố tại Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	1
	Thẩm định và phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết
	Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ

	2
	Thẩm định và xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
	

	3
	Cấp/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
	Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ

	II
	DANH MỤC TTHC CẤP HUYỆN (Đã được công bố tại Quyết định số 3930/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	DANH MỤC TTHC CẤP HUYỆN (Đã được công bố tại Quyết định số 3930/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	 
	Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
	Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ


 
